[bookmark: _GoBack]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk219219373]1. Tên công trình: Hạ tầng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại các Vùng Khe Chanh, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (nay là xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An).
2. Mục tiêu, quy mô đầu tư:
[bookmark: _Hlk195855946]2.1. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại khu dân cư tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.
2.2. Quy mô đầu tư: 
2.2.1. Hạ tầng khu quy hoạch:
2.2.1.1. Quy mô mặt cắt ngang
Dựa vào quy hoạch đã được duyệt, mặt cắt ngang đường giao thông trong khu chia lô có 2 dạng mặt cắt ngang.
+ Đường tuyến số 1: Với tổng chiều dài L=186.47m, thiết kế mặt cắt ngang hai mái có:
- Bề rộng phần mặt đường xe chạy: Bề rộng mặt đường phải tuyến =3.0m, trái tuyến có bề rộng ≥4.0m
- Bề rộng vỉa hè phải tuyến: 3.0m
- Dốc ngang phần mặt đường: 2%.
- Dốc ngang vỉa hè: 1%.
+ Đường tuyến 2, 3, 4, 5: Tổng chiều dài L=429.29m, thiết kế mặt cắt ngang hai mái có:
- Bề rộng phần mặt đường xe chạy: 2x3.00=6.0m.
- Bề rộng vỉa hè: 2x2.0=4.0m
- Dốc ngang phần mặt đường: 2%.
- Dốc ngang vỉa hè: 1%.
2.2.1.2. Kết cấu mặt đường:
- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng làm mới:
Thứ tự các lớp áo đường trên xuống như sau:
+ Lớp bê tông xi măng M250 dày 20cm.
+ Lớp nilon tái sinh chống mất nước
+ Lớp cát tạo phẳng dày 3cm
+ Lớp đá dăm tiêu chuẩn (4x6)cm lớp trên dày 15cm
+ Đất nền lu lèn K ≥ 0,95
- Kết cấu tăng cường trên mặt đường bê tông hiện trạng: Bê tông xi măng M250 dày 20cm và được bù vênh bẳng BTXM M250.
2.2.1.3. Vỉa hè, bó vỉa, bó hè: 
- Vỉa hè lát gạch Block Tazero 40x40 dày 4cm, trên lớp vữa xi măng M75 dày 3cm, dưới cùng là lớp lót bằng bê tông M150 dày 10cm và lớp nilon tái sinh chống mất nước.
- Thiết kế bó vỉa nằm dọc 2 bên tuyến đường.
+ Viên bó vỉa bố trí trên đường thẳng kích thước (0,2x0,3x1,0)m.
+ Viên bó vỉa bố trí tại đường cong kích thước (0,2x0,3x0,25)m.
+ Kết cấu bằng BT đá 1x2cm M200 đổ tại chỗ; trên lớp láng VXM100 dày 2cm, lớp móng bằng bê tông M150 dày 10cm.
- Bó hè xây gạch chỉ bằng vữa XM M75 dày 11cm, dưới cùng là lớp lót bằng bê tông M100 dày 10cm.
2.2.1.4. Hệ thống thoát nước mưa 
Bố trí các hố ga thu nước mưa mặt đường với kích thước 0.6x0.9m được đấu nối với nhau bằng ống cống D30 bố trí dưới lòng đường. Kết cấu: thân, móng hố ga bằng BTCT M200, trên lớp vữa xi măng lót M75 dày 2cm, dưới cùng là lớp đá dăm đệm móng 4x6 dày 10cm, phần trên miệng hố ga được đậy bằng tấm song chắn rác bằng gang.
Hệ thống mương thoát nước mưa bố trí dọc trên vỉa hè các tuyến đường 1,5: Mương BTCT khẩu độ B=1.0m tổng chiều dài L=342.10m được bố trí đổ về các hố thăm đặt dọc trên vỉa hè các tuyến đường với khoảng cách trung bình 35m/1 hố. 
Hệ thống mương thoát nước mưa bố trí dọc trên vỉa hè các tuyến đường 2,3,4: Mương BTCT khẩu độ B=0.5m tổng chiều dài L=214.83m được bố trí đổ về các hố thăm đặt dọc trên vỉa hè các tuyến đường với khoảng cách trung bình 35m/1 hố. 
Kết cấu hố thăm: Móng hố thăm bằng Bê tông M200 dày 15cm trên lớp vữa xi măng lót M75 dày 2cm, dưới cùng là lớp đá dăm đệm móng 4x6 dày 10cm, thân hố thăm bằng bê tông M200 dày 20cm, tấm đan bằng BTCT M250.
Kết cấu mương: Mương hình chữ U, thân mương bằng BTCT đá 1x2cm mác 200#, tấm đan đậy mương bằng BTCT đá 1x2cm mác 250#, trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.
2.2.1.5. Hệ thống thoát nước thải
Hệ thống thoát nước thải: Bố trí các tuyến mương thoát nước thải phía sau các lô đất, hướng dốc đổ về các hố thăm mương thoát nước dọc các tuyến đường.
Khẩu độ mương: khẩu độ B=0.5m tổng chiều dài L=176.02m.
Kết cấu: Thân mương bằng BTCT đá 1x2 mác 200#, tấm đan bằng BTCT M250 đúc sẵn, trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.
2.2.1.6. Công trình trên tuyến: 
Trên tuyến bố trí 08 cống qua đường trong đó có 07 cống khẩu độ rộng B=1,0m và 01 cống khẩu độ rộng B=0,5m. Lót đáy cống bằng đá dăm đệm dày 10cm; đáy cống và thân cống bằng bê tông xi măng M150; xà mũ bằng bê tông cốt thép M200, đỉnh cống lắp đặt các tấm bản bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác M250. 
Bổ sung tấm nắp đậy bằng bê tông cốt théo mác M250 trên mương hiện trạng bề rộng 2,0m chiều dài L=4,75m. Hoàn trả lan can cống bằng ống thép D75 phía phải tuyến.
2.2.1.7. An toàn giao thông:
Bổ sung hệ thống biển báo phù hợp theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT.
Giải pháp thiết kế san nền: Lấy cốt cao độ của tim đường tuyến 2 mới đã thi công làm cốt chuẩn.
2.2.2. San nền
-  Diện tích khu đất san nền tính toán S = 9.934,06  m2;
- Nền đắp đầm chặt k = 0.90.
Trước khi san nền cần bóc đất hữu cơ và làm sạch cỏ và rác ra khỏi ranh giới khu đất.   
2.2.3. Hệ thống điện
[bookmark: _Hlk216709582]- Xây dựng mới tuyến đường dây hạ thế 0.4kV với tổng số 18 vị trí trồng cột điện mới là cột LT DUL PC(NPC) 8,5m-190-4.3; Tuyến đường dây sử dụng cáp vặn nhôm xoắn 4x95mm2 với tổng chiều dài là 851m. 
- Móng cột: Sử dụng móng bê tông đúc tại chổ M200, vật liệu đúc móng dùng cát vàng, xi măng PCB40, đá dăm 1x2, ký hiệu móng: MTK.
- Xà và phụ kiện néo đỡ cáp: Được chế tạo bằng sắt, gia công xong được mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ ≥ 80µm.
- Dây dẫn: Sử dụng loại dây cáp nhôm vặn xoắn bọc XLPE, điện áp 0,38/0,66kV; ký hiệu: ABC/XLPE 4x95mm2. Dây dẫn phải đảm bảo TCVN 6447-1998, IEC 60502.
- Hệ thống nối đất lặp lại: Dùng cọc tia hốn hợp, sử dụng thép L63x63x6x2500, dây nối dùng sắt tròn CT3ɸ12.
- Toàn bộ cột điện sử dụng cột bê tông li tâm DƯL, các loại cột PC 8,5m-190-4.3 do các nhà máy bê tông trên địa bàn đúc theo tiêu chuẩn hiện hành.
2.2.4. Cắm mốc phân lô: Cắm mốc phân lô quy hoạch bằng BTCT với số lượng 136 mốc. Mốc có kích thước 15x15x80cm
2. Thời hạn hoàn thành: 6 tháng kể từ ngày khởi công.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 
[bookmark: _Hlk202142379]3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Trường hợp cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
[bookmark: _Hlk179982473]6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
[bookmark: _Hlk163114159]Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.
III. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
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